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TIÊU CHUẨN CỤ THỂ VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN VIÊN CHỨC
(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND       /11/2021

của UBND huyện Cần Giuộc)

Vị trí cần tuyển

STT

Đơn vị sự 
nghiệp có 
nhu cầu

tuyển dụng 
viên chức

Tên vị
trí việc 
làm cần 
tuyển

Chức danh 
nghề nghiệp 
tương ứng

Trình độ
Chuyên môn cần tuyển 

(ghi rõ trình độ,
chuyên ngành)

Chỉ 
tiêu

I. Giáo viên 
Mầm non

Cao đẳng sư phạm             
Mầm non trở lên 29

1.

Bậc   
Mầm   
non Giáo viên 

dạy lớp

Hạng III
V.07.02.26

CĐSP Mầm non trở lên

II. Giáo viên 
Tiểu học

Đại học sư phạm Tiểu học    
trở lên hoặc có bằng cử nhân 
chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm

48

1. Giáo viên 
chủ nhiệm

ĐHSP ngành Giáo dục Tiểu học 
trở lên. 31

2. Giáo viên 
Tiếng Anh

ĐH chuyên ngành Tiếng Anh trở 
lên và chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cấp Tiểu học.

04

3. Giáo viên 
Tin học

ĐH chuyên ngành Tin học trở 
lên và chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cấp Tiểu học.

07

4. Giáo viên 
Thể dục

ĐH chuyên ngành Thể dục trở 
lên và chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cấp Tiểu học.

05

5.

Bậc      
Tiểu     
học

Giáo viên 
Mỹ thuật

Hạng III
V.07.03.29

ĐH chuyên ngành Mỹ thuật trở 
lên và chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cấp Tiểu học.

01

III.

Bậc  
Trung  

học         
cơ           
sở

Giáo viên 
Trung 

học        
cơ sở

Đại học sư phạm cấp Trung 
học cơ sở trở lên hoặc có bằng 

cử nhân chuyên ngành phù 
hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

45
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STT

Đơn vị sự 
nghiệp có 
nhu cầu

tuyển dụng 
viên chức

Vị trí cần tuyển

Chỉ 
tiêu

Tên vị
trí việc 
làm cần 
tuyển

Chức danh 
nghề nghiệp 
tương ứng

Trình độ
Chuyên môn cần tuyển 

(ghi rõ trình độ,
chuyên ngành)

1.
Giáo viên 
môn Toán 

học
ĐHSP ngành Toán học trở lên 03

2.
Giáo viên 
môn Hóa 

học
ĐHSP ngành Hóa học trở lên 02

3.
Giáo viên 
môn Sinh 

vật
ĐHSP ngành Sinh vật trở lên 06

4.
Giáo viên 
môn Tiếng 

Anh

ĐH ngành Tiếng Anh trở lên và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm cấp THCS
03

5.
Giáo viên 
môn Ngữ 

văn
ĐHSP ngành Ngữ văn trở lên 15

6.
Giáo viên 
môn Công 

nghệ

ĐH chuyên ngành Công nghệ trở 
lên và chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cấp THCS
06

7.
Giáo viên 

môn 
GDCD

ĐHSP chuyên ngành Giáo dục 
chính trị trở lên 03

8. 
Giáo viên 
môn Lịch 

sử
ĐHSP ngành Lịch sử trở lên 02

9. 
Giáo viên 
môn Âm 

nhạc

ĐH chuyên ngành Âm nhạc trở 
lên và chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cấp THCS
02

10. 
Giáo viên 
môn Địa 

lý

Hạng III
V.07.03.32

ĐHSP ngành Địa lý trở lên. 03
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TIÊU CHUẨN CỤ THỂ VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN VIÊN CHỨC
(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND       /11/2021

của UBND huyện Cần Giuộc)

Vị trí cần tuyển

STT

Đơn vị sự 
nghiệp có 
nhu cầu

tuyển dụng 
viên chức

Tên vị
trí việc 
làm cần 
tuyển

Chức 
danh  
nghề 

nghiệp 
tương  
ứng

Trình độ
Chuyên môn cần tuyển 

(ghi rõ trình độ,
chuyên ngành)

Chỉ
 tiêu
(63 

người)

1.

Kế toán

Nhân 
viên
 kế 

toán Kế toán 
viên 
trung 
cấp

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về 
chuyên ngành Kế toán.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 
(A1) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam; 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/03/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông;

06 
người

2. Y tế
Nhân 
viên y 

tế

Nhân 
viên 
y tế 
học 

đường

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp 
trở lên chuyên ngành Y sĩ đa 
khoa;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 
(A1) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/03/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông;

10 
người

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-85412-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-85412-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-84578-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-84578-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-85412-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-85412-d1.html
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3. Thư 
viện

Nhân 
viên 
Thư 
viện

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên về 
chuyên ngành Thư viện hoặc 
chuyên ngành khác có liên quan. 
Nếu tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 
chuyên ngành khác phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
nghề nghiệp chuyên ngành Thư 
viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền cấp.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 
(A2) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông.

21 
người

4 Văn 
thư

Nhân 
viên 
Văn 
Thư

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp 
trở lên chuyên ngành Văn thư lưu 
trữ;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 
(A1) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông.

11 
người

5
Công 
nghệ

 thông
 tin

Nhân 
viên 
Công 
nghệ 
thông 

tin

Nhân 
viên 
Công 
nghệ 

thông tin 
hạng III

- Có bằng tốt nghiệp Đại học 
chuyên ngành Công nghệ thông 
tin;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 
(A2) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

14 
người

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-84578-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-84578-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-84578-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-84578-d1.html
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6
Thiết bị, 

Thí
nghiệm

Nhân 
viên 

Thiết bị, 
Thí 

nghiệm

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở 
lên chuyên ngành Công nghệ thiết 
bị trường học (hoặc có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng các chuyên 
ngành khác phù hợp với vị trí 
việc làm thiết bị, thí nghiệm ở 
trường trung học) trở lên;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 
(A2) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT,  ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản theo quy định tại Thông tư 
số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông.

01 
người

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx

